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1. Nối đúng để xếp các từ ngữ nói về thiếu nhi vào các nhóm:

Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

2. Viết thêm vào mỗi nhóm dưới đây ít nhất 2 từ nói về thiếu nhi.

thiếu nhi ngoan học bài nhi đồng siêng năng thật thà

trẻ em tập đọc khiêm tốn thảo luận làm toán phát biểu

Từ ngữ

chỉ sự vật

Từ ngữ

chỉ hoạt động

Từ ngữ

chỉ đặc điểm

a. Từ ngữ chỉ người (Trả lời câu hỏi Ai?)

………………………………………………………………………….……………………………………………

b. Từ ngữ chỉ hoạt động (Trả lời câu hỏi Làm gì?)

………………………………………………………………………….……………………………………………

c. Từ ngữ chỉ đặc điểm (Trả lời câu hỏi Thế nào?)

………………………………………………………………………….……………………………………………
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3. Mỗi câu dưới đây thuộc kiểu câu nào? Nối đúng.

Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

Bạn Thu Huệ đang học hát.

Trường của em là

trường Tiểu học Kim Đồng.

Lớp em rất sạch sẽ, thoáng mát.

Nam và Bình đang đọc sách.

Câu giới thiệu

Câu nêu đặc điểm

Câu nêu hoạt động

4. Viết 2 – 3 câu kể về những việc em làm ở trường hoặc ở nhà.

………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………


